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DẪN NHẬP
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, sự xuất hiện của Phật giáo là ánh
sáng đối với thế giới tối tăm mà chúng sinh đang trôi lăn trong đó. Cũng như các tôn giáo
khác, đức Phật được xem là vị Giáo chủ của đạo Phật.
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Ngài không nhận mình là đấng sáng tạo, đấng cứu thế, người đem đến phước lành hay người
giáng tai họa... Ngài cũng không xem mình là người lãnh đạo tăng đoàn. Đức Phật chỉ nhận
ngài là “đạo sư” hoặc “người dẫn đường”. Nhưng đức Thế Tôn được người đời xưng tán nhà
lãnh đạo tài ba nhất mọi thời đại, là một người mẫu mực mà người đời tôn trọng và noi theo,
Thế Tôn đã từng thanh lọc bản thân trải qua rất nhiều kiếp thực hành các hạnh Ba-la-mật. Đức
Phật có phải người lãnh đạo chúng tăng hay không? Vai trò của một nhà đạo sư được thể hiện
như thế nào? Chúng ta có thể học tập những gì từ đức Phật với tư cách là một bậc đạo sư tài
ba để có thể vận dụng vào đời sống thiền môn, xã hội?

1. Đức Phật không phải người lãnh đạo tăng chúng
Sau khi thành đạo, đức Thế Tôn đã đem giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ vào cuộc đời để giáo
hóa chúng sinh. Ngài được tôn xưng là bậc thầy, bậc đạo sư của trời người, độ rất nhiều đệ tử
và thành lập tăng đoàn. Ngài dạy các Tỳ kheo rằng: “Này các tỳ kheo, hãy ra đi vì hạnh phúc
của số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì an lạc hạnh phúc của chư thiên và loài người”.
Cho thấy sự thương tưởng của đức Phật đối với chúng sinh là điều trên hết, Ngài làm tất cả vì
an lạc và hạnh phúc của chúng sinh. Đứng trên cương vị là người đứng đầu tăng đoàn, việc
làm này của Ngài đã chứng minh điểm khác biệt giữa Ngài và những tôn giáo thời bấy giờ ở Ấn
Độ. Đó là đức Phật đặt tinh thần giải thoát, giác ngộ của chúng sinh lên hàng đầu thay vì đặt
lợi ích cá nhân của mình lên trước.

Không có vị giáo chủ nào có thể làm được như đức Phật, trái lại có rất nhiều người muốn đứng
đầu tất cả, lãnh đạo đồ chúng theo ý của mình. Như Đề-bà-đạt-đa, có mưu đồ muốn lãnh đạo
tăng chúng, nhưng đức Phật không chấp nhận. Đức Phật không nghĩ rằng: “Ta lãnh đạo chúng
tỳ kheo, hay chúng Tỳ-kheo được Ta chỉ giáo”. Phật pháp không thuộc riêng một chủng tộc
hoặc một quốc gia nào, mà là của toàn nhân loại trên thế giới, không nên để một chủng tộc
làm chủ lãnh đạo. Đức Thế Tôn không tự cho mình là người lãnh đạo thống nhiếp đại chúng, và
cũng không nghĩ sẽ giao cho các đệ tử lớn làm như vậy.

Trong khoảng thời gian 45 năm thuyết pháp độ sinh, Như Lai không xem mình là người đứng
đầu lãnh đạo tăng đoàn, Ngài chỉ là người dẫn đường cho chúng sinh. Tất cả những gì liên hệ
đến giải thoát khổ đau, đạt đến Niết-bàn, Ngài đều diễn bày ra chỉ dạy cho chúng sinh. Ngài
chỉ muốn khẳng định rằng chúng sinh hãy nương vào Pháp để tu tập để thành tựu. Đây chính
là ý nghĩa trong “Kinh Tương Ưng” đề cập: “Này Ananda, chúng Tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa
ở nơi Ta. Này Ananda, Ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì, này Ananda, đối với
các pháp, Như Lai không bao giờ là vị Ðạo Sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Ta
sẽ là vị cầm đầu chúng Tỳ kheo, hay: Chúng Tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Ta, thời này
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỳ kheo. Này Ananda, Như Lai không có nghĩ
rằng: "Ta sẽ là vị cầm đầu chúng Tỳ kheo", hay "Chúng Tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Ta",
thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỳ kheo?”. Đức Phật đã giảng
pháp không có mặt của sự phân biệt, tất cả các pháp Như Lai đã giảng dạy không còn cất giấu
như bàn tay không còn giấu diếm. Đức Phật không cầm đầu chúng tỷ kheo, Ngài cũng không
có lời di giáo cho chúng Tỳ kheo.
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Đức Phật đã từ bỏ một cuộc sống giàu sang và vương quyền, quyết tìm được sự thật của cuộc
đời. Ngài ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ đề và thề rằng: “Nếu Ta không thành đạo thì dù thịt
nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này”. Sau 49 ngày đêm, Ngài đã đạt
được đạo vô thượng thành bậc chính đẳng chính giác. Như vậy, khẳng định rằng đức Phật
không còn ham muốn quyền lực của thế tục và Ngài cũng không đồng tình cho ai đưa quyền
lực ấy vào đời sống tăng chúng của mình. Đức Phật muôn đời chỉ là vị thầy, người dẫn đường
cho chúng sinh đi ra khỏi đạo lộ khổ đau mà thôi. Đây là một đức hạnh tốt đẹp của đức Phật,
một vị giáo chủ nhưng đề cao tinh thần bình đẳng lên hàng đầu, đặt tinh thần giải thoát lên
trên tất cả.
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2. Đức Phật là bậc đạo sư
Nhắc đến đức Phật, các học giả, nhà nghiên cứu thường đề cập đến Ngài như một đấng giáo
chủ đứng đầu một tôn giáo, như một nhà đại tư tưởng, một nhà cách mạng xã hội, v.v...
Nhưng có rất hiếm những luận văn, công trình nghiên cứu tìm hiểu đức Thế Tôn như một vị
đạo sư, nhà giáo dục tư tưởng, và giáo lý của Ngài như là một hệ thống tư tưởng giáo dục toàn
diện và tiên tiến.

Trong kinh tạng Phật giáo, đã có rất nhiều lần đức Phật nói mình là vị “Đạo sư”. Trong Tạp A-
Hàm, đức Phật trình bày vai trò đạo sư của mình chỉ như người dẫn đường. Trong kinh, đức
Phật nói với Đê-xá ví dụ về hai người bạn cùng đi chung trên một con đường, chỉ một trong hai
người đó biết đường đi thế nào còn người kia thì không. Người rành đường kia đã chỉ lối đi
tường tận cho người không biết đường về tới nơi mình muốn đến.

Ví dụ này, Như Lai ví cho người biết đường chính là ngài, Như Lai Vô thượng Chính đẳng Chính
giác, còn chúng sinh si mê là người không rành đường kia: “...người không biết đường là ví cho
kẻ phàm phu ngu si, còn người biết đường là ví cho Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính
Giác.”. Con đường đi đến Niết-bàn đức Phật biết rất rõ, những gì ngăn cản đến quá trình thành
đạo Ngài cũng biết tường tận và tất cả điều đó Ngài đều chỉ dạy lại cho chúng ta.

Giáo lý mà đức Như Lai đã chứng ngộ, dù Ngài có hay không còn ở trên đời thì chỉ cần tu hành
theo giáo pháp đó sẽ được xứng danh là bậc đệ tử chân thật và đạt giác ngộ như Phật: “Này A-
nan, sau khi Ta diệt độ, nếu có ai có thể tu hành pháp này, người đó là đệ tử chân thật của Ta,
là bậc nhất hữu học”. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể đi đến đúng đường, cùng là một
đích đến, cùng một người hướng dẫn, nhưng có thể đến đích hay không còn phụ thuộc vào
năng lực của mỗi người. Ngoài các bản kinh trong A-hàm trình bày hình ảnh “đạo sư” của đức
Phật, thì kinh “Ganaka Monggallana” thuộc “Kinh Trung Bộ” cũng có xác định vấn đề này:
“...trong khi có mặt Niết bàn, trong khi có mặt con đường đi đến Niết bàn. Và trong khi có mặt
Ta là người chỉ đường, nhưng các đệ tử của Ta, được Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như
vậy, một số chứng được cứu cánh đích Niết bàn, một số không chứng được. Ở đây này Bà-la-
môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường”.

Niết-bàn và con đường đi đến Niết-bàn là có thật, con đường đó có Như Lai là người chỉ đường
nhưng có các đệ tử thì chứng được cứu cánh còn một số đệ tử lại không chứng được. Những gì
Phật cần làm, ngài đã làm vì các đệ tử của mình. Ngài đã làm tròn vai trò một vị “đạo sư” với
lòng thương xót đến chúng sinh. Và bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào tự thân mỗi chúng sinh làm
những việc cần phải làm. Đây chính là ý nghĩa trong Tạp A-hàm, Kinh Đê-xá, đức Phật đề cập
như sau: “Phật là vị Đạo Sư, vì các hàng Thanh văn mà những gì cần làm đã làm xong. Như
nay, vì lòng thương xót nên đưa đến sự lợi ích, an vui; phận sự Ta đã làm xong. Hôm nay ngươi
hãy làm những việc phải làm. Hãy đến dưới bóng cây, hoặc chỗ đất trống, hoặc trong hang
núi, trải cỏ làm chỗ ngồi, khéo tư duy chính niệm, tu tập không buông lung, chớ để tâm hối
hận về sau này. Nay Ta dạy ngươi như vậy”. Đức Phật đã vì chúng đệ tử, mà làm tất cả những
gì một vị thầy có thể làm cho học trò của mình. Việc còn lại của một vị đệ tử là thực hành tinh
tấn những gì được bậc đạo sư truyền đạt để không phí công của người thầy, không để hối hận
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về sau.

Qua những gì đã trình bày cho thấy, đức Phật là vị đạo sư, trách nhiệm của một vị đạo sư Ngài
đã làm tròn, ngay cả khi Ngài sắp nhập diệt cũng không quên khuyên dạy đệ tử mình tự nỗ lực
đi đến con đường chấm dứt khổ đau, vấn đề này xin trình bày ở mục kế tiếp. Còn bổn phận
của hàng đệ tử chúng ta là phải nỗ lực tinh tấn, tu tập thiền định, thực tập chính niệm, hộ trì
các căn, thúc đẩy trí tuệ, đi theo hành trình mà Ngài đã hướng dẫn. Phải tự chính mình đi đến
con đường giải thoát Niết-bàn, điều này không ai có thể thay thế được, không vị đạo sư nào có
thể làm thay được.

3. Di huấn của đức Thế Tôn
Trước khi trình bày nội dung di huấn của đức Phật cho chúng đệ tử trước khi Ngài nhập Niết-
bàn, người viết xin giới thiệu hình ảnh đức Phật vốn là một con người, để chứng minh thân thể
Ngài cũng chịu sự chi phối của định luật vô thường như chúng sinh.

Trong “Trung A-hàm” đề cập: “Giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng sinh từ trong nước,
lớn lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước, không bị dính nước. Cũng như thế, Như Lai sinh từ
trong thế gian, lớn lên trong thế gian, tu hành vượt trên thế gian, không đắm trước pháp thế
gian. Vì sao? Vì Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác, vượt khỏi tất cả thế gian”. Đức Phật
cũng xác thực điều này lần nữa trong “Kinh Tăng Nhất A-hàm” rằng: “Thân ta được sinh ra từ
nhân gian, trưởng thành từ nhân gian, cũng từ nhân gian mà thành Phật”. Qua nội dung hai
đoạn trích trên, ta có thể khẳng định rằng, đức Phật sinh ra trong thế gian, là một con người
như bao chúng sinh, một người có thật trong lịch sử và từ con người giác ngộ thành Phật. Thân
thể ngũ uẩn của Ngài cũng sẽ bị sự chi phối của vô thường. Vì thế Ngài cũng tự nhận thân thể
Ngài đã già nua, đã 80 tuổi, tới lúc yếu ớt: “Ta nay đã già rồi, tuổi đã đến tám mươi rồi. Cũng
như cỗ xe cũ kỹ, nhờ phương tiện tu sửa mà có thể đi đến nơi. Thân ta cũng vậy, nhờ sức
phương tiện còn hơi duy trì được tuổi thọ, Tự lực tinh tấn mà nhẫn chịu sự đau nhức này...”.
Đức Phật đã làm tròn vai trò đạo sư của mình, đây cũng là thời khắc đức Thế Tôn quyết định
nhập Niết-bàn.

Vậy trước khi nhập diệt, đức Thế Tôn đã để lại lời di huấn gì cho chúng đệ tử? Trong “Kinh Du
Hành” đức Phật dạy: “A-nan, hãy tự mình thắp sáng; thắp sáng nơi pháp, chớ thắp sáng nơi
khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác”. Đức Phật muốn
các đệ tử đừng nương tựa vào Như Lai, đừng đau khổ khi Như Lai không còn tại thế, mà phải
biết tự nương tựa vào bản thân để đạt tới đạo vô thượng cứu cánh. Nương tựa vào chính pháp
để thắp sáng nơi tự thân, vì đức Phật cũng tự thân giác ngộ nơi chính pháp này. Những lời dạy
cuối cùng của đức Phật không nhằm mục đích đề cao vai trò đạo sư của mình, mà đứng trên
cương vị người thầy với tình thương bao la đối với đệ tử. Một người đạo sư mong mỏi nhắc nhở
đệ tử mình đạt tới giải thoát khổ đau.

Với đức Phật, vị trí của đạo sư được đặt sau vị trí của chính Pháp: “Nếu có vị Tỳ-kheo nào nói
như vầy: ‘Này chư Hiền, tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân được nghe từ
Phật, được lãnh thọ giáo pháp này.’ Nghe như vậy, các ngươi cũng không nên vội tin, cũng
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không nên bài bác. Hãy nương theo kinh mà xét chỗ hư thật. Nương theo luật, nương theo
pháp mà xét rõ gốc ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không phải kinh, không phải luật, không phải
pháp, thì các ngươi hãy nói lại người kia rằng: ‘Phật không nói như thế, thầy đã ghi nhớ nhầm
chăng? Bởi vì chúng tôi y kinh, y luật, y pháp, mà điều thầy vừa nói trái với pháp. Vậy này
Hiền sĩ, thầy chớ có thọ trì và chớ đem nói cho người khác. Hãy từ bỏ điều đó đi.’ Trái lại, nếu
xét thấy lời kia đúng kinh, đúng luật, đúng pháp thì hãy nói với người kia rằng: Điều thầy vừa
nói, đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp. Mà điều thầy vừa
nói phù hợp với pháp. Vậy, Hiền sĩ, hãy thọ trì và rộng nói cho người nghe, cẩn thận chớ có từ
bỏ”.

Qua nội dung đoạn kinh trên cho chúng ta thấy, con đường nương tựa vào chính pháp là con
đường chân thật. Nếu những lời mà vị thầy dạy không phải luật, không phải kinh, không phải
pháp thì không nên y theo, không nên tin tưởng hoàn toàn vào người thầy.

Trên con đường tiến tu học đạo nên “Y pháp bất y nhân”. Nội dung này Thượng toạ Thích Hạnh
Bình cho rằng, “Y pháp bất y nhân” là “ngang qua sự hiểu biết của chính mình, tự mình quyết
định nên làm gì và không nên làm gì, nên tu pháp nào và không nên tu pháp nào, không nên
làm kẻ nô lệ về ý thức, giao sự hiểu biết cho người khác, người khác định đọat cuộc sống của
mình, vì cuộc sống của mình mà không làm chủ lại để cho người khác làm chủ là nguy hiểm.
Trong trường hợp, mình mới vào đạo, không rõ Phật pháp, cho nên phải nương tựa vào tăng,
nương tựa vào thầy, trong thời gian nương tựa, nhiệm vụ chính là tìm hiểu Phật pháp, sau đó
nương tựa vào pháp không nên nương tựa vào người”. Tinh thần giáo dục của đạo Phật được
thể hiện rất rõ ở quan điểm này, tu đạo nên biết tìm hiểu và lấy sự học hỏi giáo pháp làm
chính, không phải vì bất cứ ai mà tin theo.
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Đức Phật nhắc nhở chúng sinh hãy lấy ‘pháp’ làm thầy, lấy ‘giới’ làm nơi nương tựa, làm đạo
sư chỉ đường, chính giáo pháp mới là đạo sư đích thực chứ không phải là ai khác hay là Phật.
Sau khi đức Phật nhập diệt lấy “Kinh” và “Giới” làm nơi nương tựa: “Này A-nan, ngươi chớ nghĩ
sau khi Ta diệt độ, các ngươi mất chỗ nương tựa, không ai che chở. Chớ có quan niệm như
vậy. Nên biết những kinh và giới mà Ta đã dạy từ khi thành đạo đến nay là chỗ nương tựa, che
chở các ngươi đó!”. Bậc lương y chữa bệnh cho bệnh nhân, đã tìm được bệnh và chỉ cho người
bệnh phương cách để chữa lành. Đức Phật đã chỉ dạy cặn kẽ phải tự mình thắp sáng như thế
nào, nương tựa như thế nào: “Này A-nan, Tỳ-kheo quán nội thân, tinh cần không biếng nhác,
ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán ngoại thân; quán nội ngoại thân, tinh cần
không biếng nhác, ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán ý, quán pháp
cũng vậy...Này A-nan, sau khi Ta diệt độ, nếu có ai có thể tu hành pháp này, người đó là đệ tử
chân thật của Ta, là bậc nhất hữu học”. Đúng vậy, giáo pháp của Như Lai là để thực hành, để
tu tập chứ không phải để tin hay để thờ phụng. Chỉ có những ai có thể tin tưởng, tinh tấn tu
hành theo giáo pháp đó mới gọi là người đệ tử chân chính của Như Lai.

Những lời dạy cuối cùng của đức Phật thể hiện được tình thương bao la của một vị thầy, vị đạo
sư đối với tất cả chúng ta. Ngài là vị Bồ tát sinh ra cõi đời này vì đại nguyện cứu độ tất cả
chúng sinh, khi ngài nhập diệt cũng vì chúng sinh mà giảng dạy giáo pháp. Di huấn còn là kim
chỉ nam cho đàn hậu học không lầm đường lạc lối, trên con đường tu tập đạo giải thoát. Như
vậy, đức Phật đã nâng cao giá trị của con người lên tầm cao mới. Và giá trị con người được thể
hiện mạnh mẽ nhất khi đức Phật dạy chỉ có chính bản thân mới giáo dục và giải thoát cho
mình. Đức Phật chỉ đóng vai trò một vị thầy, một người chỉ đường. “Phật là vị Đạo Sư”, “Các
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ngươi hãy cố gắng tự mình tinh tấn lên, Đức Như Lai chỉ là một người chỉ đường”, “Hãy tự mình
thắp đuốc lên mà đi”, là những lời dạy nói lên sự tin tưởng của đức Phật ở giá trị và khả năng
của con người, và một nền giáo dục chân chính phải là một nền giáo dục nhắm đến sự hướng
thượng của con người. Và đức Phật chính là nhà đại giáo dục trong nền giáo dục ấy.

KẾT LUẬN
Phật giáo xuất hiện trên thế gian với mục đích đi tìm sự thật của cuộc đời và trải qua bao ngàn
năm, mục đích ấy vẫn không thay đổi. Nhưng những gì đức Thế Tôn nói cho đệ tử khi còn hiện
tiền đã bị nhân hoá và cách tân theo từng thời đại. Chính về thế nên hàng hậu học về sau mới
có cơ sở để hoài nghi giáo lý của Ngài?

Dù có hoài nghi về những giáo lý diễn ra sau khi Như Lai diệt độ, nhưng chúng ta đều chắc
chắn được một điều: với tư cách là một người đứng đầu Tăng chúng, nhưng bằng cách sống
đơn giản, chính sự khiêm tốn của đức Phật, đã phản ánh về những lời dạy của Ngài “Như Lai
là người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy nên gọi là Như Lai”. Trong suốt 45 năm, Ngài
cống hiến thời gian và công sức của mình vì lợi ích của mọi người, nhiều đệ tử của Phật đã đạt
được sự giác ngộ giải thoát nhờ tu tập theo những chỉ dạy của Thế Tôn.

Hơn 2.500 năm sau, giáo lý và cuộc đời đức Phật vẫn tạo được nguồn cảm hứng cho những
hành giả trên khắp thế giới nương theo con đường mà Ngài đã chỉ dạy. Cuộc đời của Ngài là
tấm gương sáng cho các thế hệ mang trong mình trách nhiệm truyền trao kiến thức, kinh
nghiệm, học hỏi và noi theo. Những vấn đề được nêu ra trên đây đã chứng minh vai trò quan
trọng của đức Phật dưới hình ảnh bậc đạo sư tài ba để Ngài giúp đỡ những chúng sinh trong
cõi ta bà, làm sống dậy những gì tốt đẹp nhất trong bản thân, để phát triển toàn diện những
tiềm năng của mình và đạt đến Niết-bàn tối thượng.

Tác giả: Thích nữ Nhật Diệu
Học viên Cao học khóa V, Học viện PGVN tại Tp.Hồ Chí Minh
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